KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4 – 5 TUỔI
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Chang
                             Dương Thị Trà Vinh
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ ngày 3/10 đến ngày 8/10/2016)
	Tuần 2

(Từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2016)
	Tuần 3

(Từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2016)
	Tuần 4

(Từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2016)
	Chỉ số đánh giá

	Đón trẻ
Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định; cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích và biết cất dọn đúng nơi quy định.
- Khởi động: Khởi động theo nhạc bài hát “Ba ngọn nến lung linh”
- Trọng động: - Hô hấp: gà gáy, thổi nơ
                          - Tay: Đưa ra trước rồi lên cao.              - Bụng: Đứng cúi người về phía trước

                                  Đưa sang ngang, gập khuỷu tay      Tay chống hông quay người sang 2 bên

                       - Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối        - Bật: Bật chụm tách chân
                                    Đứng, nhún chân, khuỵu gối                Bật chân trước chân sau
- Trẻ tập thể dục với hoa, nơ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.   
	CS 31, 22

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về trẻ và gia đình trẻ:  Cho trẻ giới thiệu tên, tuổi, giới tính của mình. Nhà con ở đâu? Gia đình con có những ai? Con yêu ai nhất nhà? Vì sao? Con đã giúp đỡ mọi người trong gia đình như thế nào?
* Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/10; về những món quà mà trẻ định dành tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10.
	

	Hoạt động học
	T2
	KPXH

Bạn trai, bạn gái
	KPXH

Cách đánh răng, bé biết cách giữ gìn vệ sinh cơ thể
	KPXH

Mẹ của em
	KPXH

Gia định bé và những người thân, họ hang

	

	
	T3
	PT vận động

VĐCB: Trườn theo hướng thẳng

TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	PT vận động

VĐCB: Đi lên xuống ghế thể dục hoặc đi trên vạch kẻ trên sàn

TCVĐ: Cướp cờ
	PT vận động

VĐCB: Đi, chạy, bước qua chướng ngại vật


	PT vận động

VĐCB: Đi bước lùi liên tiếp trong khoảng 3m

TCVĐ: Lộn cầu vồng
	

	
	T4
	Âm nhạc

Hát: Em lên bốn

Nghe: Ba ngọn nến lung linh

TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
	Văn học
Truyện: Chú mèo đánh răng
	Âm nhạc

Hát: Mẹ yêu

Nghe: Huyền thoại mẹ

TCAN: Tổ nào nhanh hơn
	Văn học
Thơ: Lấy tăm cho bà
	

	
	T5
	Toán

Dạy trẻ xác định đồ vật so với trẻ khác
	Toán

Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân
	Toán

Dạy trẻ so sánh chiều rộng của 2 đối tượng
	Toán

Dạy trẻ nhận biết số lượng 1, 2. Đếm đến 2, so sánh 1, 2.Nhận biết chữ số 1, 2
	

	
	T6
	Tạo hình
Vẽ chân dung b¹n trai, bạn gái
	Tạo hình

Hướng dẫn cách gấp áo và dán áo
	Tạo hình

Vẽ bức tranh tặng mẹ
	Tạo hình

Vẽ chân dung người thân trong gia đình
	

	HĐNT
	T2
	* Trò chuyện về các đồ dùng bạn gái hay sử dụng

* TCVĐ: Tai ai tinh

* Chơi tự chọn
	* Giao lưu trò chơi 

“ kéo co “  với lớp b2

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện về bà, về mẹ

* TCVĐ: Ghép tranh

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện về công việc của các thành viên trong gia đình bé

* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

* Chơi tự chọn
	

	
	T3
	* Quan sát các môn thể thao mà bạn trai thường chơi

* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện: lợi ích của môi trường xanh, sạch, đẹp đối với cơ thể.

* TCVĐ: Tìm các hành động và việc làm đúng để bảo vệ môi trường

* Chơi tự chọn
	*Tập làm hoa tặng bà, tặng mẹ.

* Chơi tự chọn
	* Quan sát các môn thể thao mà cả gia đình có thể cùng chơi

* TCVĐ: Ai tinh mắt

* Chơi tự chọn
	

	
	T4
	* Trẻ chơi vận động dân vũ “ Việt Nam ơi”


	* Trò chuyện: lợi ích của  một số thực phẩm đối với cơ thể.

* TCVĐ: Phân loại thực phẩm

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện về sở thích của mẹ
* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện với bé về các hoạt động của mọi người khi ở nhà

* TCVĐ: Vòng tròn kỳ diệu

* Chơi tự chọn
	

	
	T5
	* Quan sát về quá trình lớn lên của cơ thể

* TCVĐ: Sắp xếp hình theo đúng trình tự

* Chơi tự chọn
	* Quan sát bạn nào cao hơn

* TCVĐ: Chọn các thực phẩm giàu chất theo yêu cầu

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện về ngày 20/10
* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

* Chơi tự chọn
	* Lao động : Vệ sinh nhổ cỏ xung quanh sân trường
	

	
	T6
	* Trò chuyện về sở thích của bé

* TCVĐ: Nhanh tay, nhanh mắt

* Chơi tự chọn
	* Quan sát một số hình ảnh bảo vệ cho cơ thể khỏe mạnh

* TCVĐ: Thi xem ai nhanh

* Chơi tự chọn
	* Quan sát các đồ dùng mẹ hay sử dụng

* TCVĐ: Cùng giúp mẹ nào (Chọn đồ dùng phù hợp với những việc mẹ làm)

* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện về sở thích của các thành viên trong gia đình

* TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Chơi tự chọn
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng khu chung cư (T1). đồ dùng có thể gây bỏng (T2). Làm quà tặng bà, tặng mẹ (T3), Bác sĩ gia đình bé (T4)

* Góc phân vai:

- Góc bán hàng: Bán rau củ quả, món ăn, đồ dùng nấu ăn,Đồ dùng phục vụ trong gia đình 

- Góc bác sĩ: Khám sức khỏe cho các em bé ,kiêm tra sức khỏe định kỳ người thân trong gia đình bé, Tuyên truyền cách dịch bệnh thường gặp do muỗi đốt, Hướng dẫn cách hô hấp nhân tạo bằng búp bê ...

- Góc gia đình: Nấu những món ăn mà mọi người trong gia đình thích, xếp quy trình pha nước chanh, học cách nhặt rau, bày mâm cơm gia đình.

* Góc học tập:

- Xem các tranh, ảnh về các bài thơ, câu truyện trong tháng, làm tranh truyện “Chú mèo đánh răng”, làm rối tay phù hợp với các nhân vật trong truyện, làm tranh thơ theo nội dung bài thơ, đoán người theo tranh vẽ.

- Phân biệt đồ dùng trong gia đình, phân biệt một số đồ dùng gây bỏng, so sánh chiều rộng của 2 nhóm đối tượng, nhận biết số lượng 1,2, vẽ đồ dùng có số lượng là 2.

* Góc xây dựng: Xây ngôi nhà thân yêu của bé, xây dựng khu trung cư, xây vườn hoa, xây công viên gần nơi bé ở

* Góc nghệ thuật:

- Hát những bài hát “Em biết vâng lời mẹ”, “Em lên bốn”, “Mẹ yêu”, nhà mình rất vui ...

- Nặn đồ dùng trong gia đình, làm các đồ dùng bằng nguyên liệu khác nhau, làm quà tặng bà, tặng mẹ, trang trí ngôi nhà thân yêu của mình

* Góc thiên nhiên: Trồng cây, chăm sóc cây, thí nghiệm vật nào tan, không tan trong nước ...

* Góc vận động: Chơi các trò chơi vận động như: Bật chụm tách chân, đi trong đường hẹp, đi theo đường zíc zắc,bật xa ...
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.

- Nói tên món ăn hàng ngày
	CS 10

	HĐ chiều
	T2
	Cô và trẻ cùng chuẩn bị đồ chơi các góc, rèn cho trẻ nhận biết các góc
	RÌn trÎ ®i vệ sinh đúng nơi qui định


	Thơ

Dán hoa tặng mẹ
	Cô và trẻ cùng chơi trò chơi trên máy tính
	CS 9, 27

	
	T3
	 D¹y trÎ tập đánh rang lau mặt, Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
	Rèn kỹ năng lau chïi n­íc

	Vệ sinh các giá trong các góc chơi
	Cắt dán 4 – 5 đồ dùng trong gia đình ở họa báo
	

	
	T4
	Truyện: Người bạn tốt
	Rèn kỹ năng lau miệng
	Làm quà tặng bà, tặng mẹ
	Âm nhạc

Hát: Em biết vâng lời mẹ

Nghe: Bố là tất cả

TCAN: Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ
	

	
	T5
	Rèn kỹ năng ch¶i tãc


	Cho trẻ xem video cách đánh răng
	Làm bài trong vở toán 
	Sắp xếp gọn gàng đồ dùng, đồ chơi ở các góc
	

	
	T6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	

	Chủ đề -  sự kiện – các nội dung có liên quan

	Bé hãy giới thiệu về mình
	Bé tự chăm sóc và vệ sinh cơ thể
	Mừng ngày 20/10
	Những người thân trong gia đình
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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